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Y 01 2355202054080 Tăng Tuấn Kiệt 21/07/2008 0.0 0.0 0.0 Yếu

G 02 2355202054081 Huỳnh Đình Lượng 31/03/2004 8.1 8.9 8.5 Giỏi

Y 03 2355202054087 Nguyễn Vũ Thạnh 25/06/2007 2.0 2.0 2.0 Yếu

Y 04 2355202054088 Trịnh Hoàng Long Thiện 30/06/2008 5.3 2.6 3.9 Yếu

K 05 2355202054090 Nguyễn Lý Thông 19/03/2008 6.5 8.3 7.5 Khá

K 06 2355202054093 Nguyễn Gia Toàn 12/03/2008 7.3 7.5 7.4 Khá

TB07 2355202054097 Trần Minh Triết 17/11/2008 6.5 6.2 6.3 Trung bình

Y 08 2355202054098 Nguyễn Lê Tuấn Tú 09/10/2008 2.2 2.0 2.1 Yếu

TB09 2355202054099 Nguyễn Thanh Tú 11/02/2008 6.1 5.6 5.8 Trung bình

Y 10 2355202054103 Trần Vỉ Tường 06/12/2007 2.0 2.0 2.0 Yếu

Y 11 2355202054105 Lương Huỳnh Phúc Vĩ 23/06/2008 2.0 2.0 2.0 Yếu

TB12 2355202054106 Nguyễn Hùng Vĩ 23/08/2008 5.5 6.2 5.9 Trung bình

TB13 2355202054107 Lê Đặng Quốc Việt 27/07/2007 5.5 6.3 5.9 Trung bình

Y 14 2355202054109 Phạm Quang Vinh 21/10/2008 0.0 0.0 0.0 Yếu

Y 15 2355202054111 Nguyễn Hoài Vũ 01/11/2008 3.5 2.9 3.2 Yếu
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